
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH ĐẮK LẮK 

(kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

STT Họ và tên Thông tin liên hệ 

Chức 

danh/trình 

độ chuyên 

môn 

Số, nơi cấp, ngày 

cấp thẻ luật sư 

Lĩnh vực, ngành 

nghề tư vấn pháp 

luật 

Kinh 

nghiệm tư 

vấn pháp 

luật  

Ghi 

chú 

1. Văn Hợi 

- Điện thoại: 0917818179; 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư; 

Chủ nhiệm 

Đoàn luật 

sư tỉnh. 

Thẻ luật sư số 

5563/LS do Liên 

đoàn Luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

20/12/2010. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
15 năm  

2. Phạm Hồng Phúc 

- Điện thoại: 0888407179; 

- Email: phamphuclawyer@gmail.com 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH Luật sư 

Phú Yên (70 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư; 

Phó Chủ 

nhiệm 

Đoàn luật 

sư tỉnh. 

Thẻ luật sư số 

15701/LS do Liên 

đoàn Luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

18/6/2020. 

Doanh nghiệp, đầu 

tư, thương mại, dân 

sự, thuế, lao động và 

các lĩnh vực khác. 

07 năm 

Tư vấn 

được 

bằng 

Tiếng 

Anh 

3. 
Trần Đặng Miên 

Thùy 

- Điện thoại: 0911494499; 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư  

Thẻ luật sư số 

12139/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

11/07/2017. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
08 năm  

4. 

 
Nguyễn Xuân Hòa 

- Điện thoại: 0947581279;  

- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch số 2 - 
Công ty Luật TNHH MTV Đại An  

(22A đường Phạm Ngọc Thạch, xã Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk).       

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

11307/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

07/10/2016. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 

09 năm  
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5. Hà Công Bình 

- Điện thoại: 0905862467;  

- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch số 1 - 
Công ty Luật TNHH MTV Đại An  (02 

Y Bih Alêô, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

9045/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

24/07/2014. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 

11 năm  

6. Đỗ Thị Hằng Nga 

- Điện thoại: 0906488499;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An  (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

6302/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

28/12/2015. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
10 năm  

7. 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 

- Điện thoại: 0908367589;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An  (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

12068/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

20/06/2017. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
08 năm  

8. Đặng Thanh Quý 

- Điện thoại: 0945401818;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

12743/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

25/05/2018. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
08 năm  

9. 
Phan Công 

Thương 

- Điện thoại: 0918928333;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

13486/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

25/07/2018. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
07 năm  
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10. 
Bùi Thị Minh 

Thủy 

- Điện thoại: 0914002999;  

- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch số 4 -  
Công ty Luật TNHH MTV Đại An  

(02B đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).                   

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

15961/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

03/08/2020. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 

05 năm  

11. Nguyễn Minh Hải 

- Điện thoại: 0868930919 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số  

17216/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

11/05/2021. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác.. 
04 năm  

12. Phan Thị Lam 

- Điện thoại: 0326011379;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

14320/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

17/05/2019. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
06 năm   

13. Võ Hữu Dũng 

- Điện thoại: 0901921968;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

13452/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

05/07/2018. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
07 năm  

14. Đỗ Văn Hảo 

- Điện thoại: 0905590690;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

8596/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

31/12/2013. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
12 năm  
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15. Cao Anh Sáng 

- Điện thoại: 0935772968; 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

19796/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

14/07/2023. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
02 năm  

16. Đặng Đình Tiến 

- Điện thoại: 0987410410;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

19792/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

14/07/2023. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
02 năm  

17. Hà Văn Cường 

- Điện thoại: 0934788055;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

20275/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

25/10/2023. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
02 năm  

18. Lê Thị Tùng 

- Điện thoại: 0845102277;  

- Địa chỉ: Văn phòng giao dịch số 3 - 

Công ty Luật TNHH MTV Đại An (252 

đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk).            

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

16518/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

11/12/2020. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 

05 năm  

19. 
Vũ Thị Thương 

Thương 

- Điện thoại: 0846533777;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

20920/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

04/04/2024. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
01 năm  
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20. 
Lê Thị Như 

Quỳnh 

- Điện thoại: 0947694488;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

23237/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

22/04/2024. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
08 tháng  

21. 
Dương Thị Thảo 

Nguyên 

- Điện thoại: 0905639879;  

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Đại An (Căn hộ A.DV01, Tầng 1, Tòa 

nhà khu A, Dự án phát triển nhà ở xã 

hội đường Tôn Đức Thắng, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

23691/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

18/07/2025. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính và 

các lĩnh vực khác. 
06 tháng  

22. Phí Văn Lương 

- Điện thoại: 0943577000 -  

0985079000; 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH Sài 

Gòn.20 - chi nhánh Đắk Lắk (Tổ dân 

phố 8, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk 

Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

19528/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

19/6/2025. 

Doanh nghiệp, đầu 

tư, thuế, tài chính, 

hợp đồng thương 

mại. 

10 năm  

23. Nguyễn Đình Hải 

- Điện thoại: 0905506323; 

- Email: 

Luatsunguyendinhhai@gmail.com 

- Địa chỉ: Văn phòng luật sư Thiện 

Nhân (Số 243 đường Phan Bội Châu, 

Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

12742/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

17/01/2018. 

 

Doanh nghiệp, thuế. 15 năm  

24. Phạm Chu 

- Điện thoại: 0913423479 

- Email: Pchu.dla@gmail.com 

- Địa chỉ: Văn phòng luật sư Thiện 

Nhân (Số 243 đường Phan Bội Châu, 

Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).  

Luật sư 

Thẻ luật sư số 

18424/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

06/8/2022. 

Lập dự án đầu tư; tài 

chính kế toán và quản 

trị doanh nghiệp. 

20 năm  

mailto:Pchu.dla@gmail.com
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25. H Mi Chan Niê 

- Điện thoại: 0327741453; 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

VNLaw Group - Chi nhánh Cao 

Nguyên (134 Lê Quý Đôn, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số  

23964/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

29/8/2025. 

Dân sự, kinh doanh 

thương mại, lao 

động, hành chính. 

05 năm  

26. 
Nguyễn Hồng 

Nghĩa 

- Điện thoại: 0905997984; 

- Email: 

lsnguyenhongnghia7984@gmail.com 

- Địa chỉ: Công ty Luật TNHH MTV 

Luật sư Nghĩa & Cộng sự (01 đường 

N5, buôn Ea Nao A, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk). 

Luật sư 

Thẻ luật sư số  

19899/LS do Liên 

đoàn luật sư Việt 

Nam cấp ngày 

03/8/2023. 

Doanh nghiệp, sở 

hữu trí tuệ, lao động. 
17 năm  
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